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Câu 1. Pháp luật có đặc trưng là 
A. bắt nguồn từ đời sống xã hội.

B. vì sự phát triển tiến bộ của xã hội.

C. có tính quy phạm phổ biến, tính quyền lực bắt buộc chung, tính quy định chặt chẽ về mặt hình thức.

D. mang bản chất giai cấp và xã hội.
Câu 2. Pháp luật được đảm bảo thực hiện bằng
A. sức mạnh quyền lực Nhà nước.
B. chuẩn mực đạo đức xã hội.

C. nguyên tắc xử sự chung.

D. quyền lực bắt buộc chung.
Câu 3. Điểm khác nhau cơ bản giữa pháp luật và đạo đức là?
A. Tính quyền lực bắt buộc chung.
B. Tính khuôn mẫu.
C. Tính phổ biến.
D. Tính hình thức.
Câu 4. Người nào thấy người khác đang ở tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp người dẫn đến hậu quả người đó chết. Hành vi không hành động đó là loại vi phạm pháp luật nào?
A. Vi phạm kỷ luật.                                        
B. Vi phạm pháp luật hình sự.
C. Vi phạm pháp luật dân sự.                             
D. Vi phạm pháp luật hành chính.                                   
Câu 5. Nội dung nào sau đây không phải là hình thức thực hiện pháp luật của cá nhân, tổ chức?
A. Tuân thủ pháp luật.                               
B. Thi hành pháp luật.
C. Sử dụng pháp luật.                                  
D. Nghiên cứu pháp luật.
Câu 6. Hình thức thực hiện pháp luật, trong đó cá nhân, tổ chức làm những điều mà pháp luật cho phép. Đó là hình thức nào?
A. Sử dụng pháp luật.




B. Thi hành pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật.




D. Áp dụng pháp luật.
Câu 7. Chị An đi xe gắn máy nhưng không đội mũ bảo hiểm. Trong trường hợp này chị An đã 
A. không sử dụng pháp luật.




B. không thi hành pháp luật.
C. không tuân thủ pháp luật.




D. không áp dụng pháp luật.
Câu 8. Người đủ bao nhiêu tuổi thì phải chịu trách nhiệm về mọi tội phạm?
A. Từ đủ 18 tuổi trở lên.                            
B. Từ đủ 16 tuổi trở lên.
C. Từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi.                    
D. Từ đủ 14 đến dưới 16.
Câu 9. Nguyễn Văn A 17 tuổi, điều khiển xe mô tô phóng nhanh, vượt ẩu gây tai nạn làm cho một người đi trên đường bị thương nặng. Trong trường hợp này, Nguyễn Văn A sẽ bị truy cứu trách nhiệm
A. hành chính.                                              
B. dân sự.                                              
C. hình sự.                                                 
D. xử lý kỉ luật.
Câu 10. Công dân bình đẳng trước pháp luật có nghĩa là
A. công dân được hưởng quyền ngang nhau. 
B. công dân có nghĩa vụ ngang nhau trước Nhà nước và xã hội.
C. công dân được hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ ngang nhau.
D. công dân không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật. 
Câu 11. Anh A (có vợ, 2 con nhỏ, bố mẹ già), anh B (không có người phụ thuộc) làm việc cùng công ty với mức lương 10 triệu đồng. Anh B phải đóng thuế thu nhập cá nhân còn anh A thì không. Việc đóng thuế của anh B thể hiện
A. bình đẳng về thực hiện nghĩa vụ trước pháp luật.
B. bất bình đẳng về thực hiện nghĩa vu trước pháp luật.
C. bình đẳng về trách nhiệm pháp lí. 
D. bất bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.
Câu 12. Chị Lan được nhận vào làm việc ở công ty may X. Sáng nay Giám đốc yêu cầu chị đến kí hợp đồng, khi đọc bản hợp đồng chị không thấy công việc mình phải làm là gì nên chị đang phân vân. Theo em, chị Lan nên
A. yêu cầu Giám đốc bổ sung vào bản hợp đồng nội dung còn thiếu.
B. không cần có ý kiến vì dù sao chị cũng được nhận vào công ty làm.
C. không yêu cầu bổ sung và cũng không cần kí bản hợp đồng đó mà làm việc luôn.
D. kí bản hợp đồng và sau đó nhờ chính quyền can thiệp.
Câu 13. Nội dung nào sau đây thể hiện bình đẳng trong lao động?
A. Cùng thực hiện đúng nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.
B. Tự do lựa chọn các hình thức kinh doanh.
C. Người lao động và người sử dụng lao động cùng thỏa thuận để ký hợp đồng.
D. Bình đẳng trong việc hưởng quyền tự do ngôn luận.
Câu 14. Nội dung nào sau đây thể hiện quyền bình đẳng trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình?
A. Tự do lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng của mình.
B. Thực hiện đúng các giao kết trong hợp đồng lao động.
C. Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động.
D. Giữa con đẻ và con nuôi có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong gia đình.
Câu 15. Nội dung nào sau đây không phải là bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?
A. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vườn được ghi tên của cả vợ và chồng.
B. Phân chia tài sản thừa kế bằng nhau giữa con đẻ và con nuôi.
C. Phụ nữ đang cho con bú được giảm giờ lao động trong một ngày.
D. Ông bà nội, ông bà ngoại có quyền và nghĩa vụ ngang nhau đối với các cháu.
Câu 16. Nội dung nào sau đây biểu hiện bất bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?
A. Người chồng giao hẳn mọi công việc trong gia đình cho người vợ đảm nhiệm. 
B. Vợ chồng có quyền về tài sản riêng.
C. Pháp luật yêu cầu đối với các tài sản có giá trị khi đăng ký quyền sở hữu phải ghi tên của cả vợ và chồng.
D. Vợ chồng có trách nhiệm như nhau trong nuôi dưỡng và giáo dục con cái.
Câu 17. Quyền nhân thân được hiểu là
A. quyền của những người thân trong gia đình.
B. quyền của các thành viên trong gia đình.
C. quyền về tài sản và tinh thần gắn với một người cụ thể, có thể chuyển giao.
D. là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân, không thể chuyển giao cho người khác.
Câu 18. Sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên thể hiện quyền bình đẳng của công dân trong lĩnh vực nào?
A. Lĩnh vực kinh doanh.                                    
B. Lĩnh vực gia đình.
C. Trong giao kết hợp đồng lao động.                 
D. Trong quan hệ nhân thân.
Câu 19. Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo được hiểu là
A. các tôn giáo ở Việt Nam đều có quyền hoạt động tôn giáo trong khuôn khổ của pháp luật.
B. các tôn giáo đều có quyền hoạt động tôn giáo tự do.
C. người đã theo tôn giáo này không có quyền bỏ để theo tôn giáo khác.
D. không phân biệt đối xử giữa người có đạo và không có đạo.
Câu 20. Pháp luật nước ta quy định bình đẳng giữa các tôn giáo nhằm
A. khuyến khích mọi người theo tôn giáo.
B. Thúc đẩy tình đoàn kết keo sơn gắn bó của nhân dân Việt Nam.
C. hạn chế mọi người dân theo tôn giáo.
D. Nhà nước tập trung tạo điều kiện tốt nhất cho một số tôn giáo lớn.
Câu 21. Ý kiến nào dưới đây đúng về quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực kinh tế?
A. Nhà nước quan tâm phát triển kinh tế đối với dân tộc kinh.
B. Nhà nước quan tâm phát triển kinh tế đối với các thành phố lớn.
C. Chính sách phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước không có sự phân biệt đối với dân tộc đa số hay thiểu số.
D. Không cần quan tâm đén phát triển kinh tế ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Câu 22. Anh A và chị B yêu nhau. Hai người quyết định đi đến kết hôn, nhưng bố chị B không đồng ý vì cho rằng anh A và chị B không cùng đạo. Theo em, bố chị B đã vi phạm?
A. Quyền tự do dân chủ.
B. Quyền tài sản trong gia đình.
C. Quyền tự do tôn giáo.
D. Nguyên tắc hành chính.
Câu 23. Vì nghi ngờ anh A lấy cắp điện thoại, công an xã đã bắt và giam giữ anh A suốt 24 giờ rồi thả ra. Việc làm của công an xã là
A. phù hợp với các quy định của pháp luật.
B. xâm phạm quyền được bảo đảm về tính mạng, sức khỏe của công dân.
C. xâm phạm quyền được bảo đảm danh dự, nhân phẩm của công dân.
D. vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 
Câu 24. Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Tòa án hoặc quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát, trừ trường hợp
A. phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.
B. đang bị truy nã.
C. phạm tội quả tang.
D. phạm tội khi đang được hưởng án treo.
Câu 25. Không ai được xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe của người khác. Đó là quyền cơ bản nào của công dân được pháp luật bảo vệ?
A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
B. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.
C. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm.
D. Quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, tính mạng. 
Câu 26. Bà Mai mất hai con gà, do nghi ngờ gia đình ông Bình bắt trộm nên bà Mai cùng con trai yêu cầu ông Bình cho vào nhà khám xét. Ông Bình không đồng ý nhưng mẹ con bà Mai vẫn xông vào nhà khám xét. Em đồng ý với nhận xét nào sau đây?
A. Hành vi trên là phù hợp với luật pháp.
B. Bà Mai nên mời đại diện chính quyền địa phương đến làm chứng rồi khám xét.
C. Hai mẹ con bà Mai đã vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.
D. Hai mẹ con bà Mai đã vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
Câu 27. Khi thấy có hành vi xâm phạm đến thân thể, tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân nào đó, trách nhiệm của thanh niên, học sinh là gì?
A. Đồng cảm với những đau khổ của người bị hại.
B. Kịp thời phê phán, đấu tranh, tố cáo những việc làm trái pháp luật đó.
C. Cần tìm hiểu, nghiên cứu những quyền được pháp luật quy định để sau này tuyên truyền, giáo dục cho mọi người.
D. Cần rút kinh nghiệm sâu sắc qua hành vi đó.
Câu 28. Ông A không đồng tình với hình phạt mà cảnh sát giao thông áp dụng đối với mình, vì cho là không đúng quy định của pháp luật. Ông A có quyền 
A. khiếu nại.                                                
B. tố cáo.
C. hợp tác.                                                   
D. viết bài gửi các báo.              
Câu 29. Quyền bầu cử và quyền ứng cử là quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực nào?
A. Trong lĩnh vực kinh tế.
B. Trong lĩnh vực chính trị.
C. Trong lĩnh vực văn hóa.

D. Trong lĩnh vực xã hội.
Câu 30. Hiến pháp nước ta quy định, công dân Việt Nam đủ bao nhiêu tuổi có quyền đi bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp?
A. Đủ 17 tuổi.

B. Đủ 18 tuổi.

C. Đủ 19 tuổi.
D. Đủ 20 tuổi.
Câu 31. Quyền học tập của công dân là
A. Công dân được học tập suốt đời, học bất cứ ngành, nghề nào.
B. Mọi công dân đều có quyền học từ tiểu học đến trung học, đại học, sau đại học.
C. Mọi công dân đều có quyền học từ thấp đến cao, có thể học bất cứ ngành nghề nào, có thể học bằng nhiều hình thức, có thể học thường xuyên, học suốt đời.
D. Công dân không bị phân biệt đối xử bởi dân tộc, tôn giáo.
Câu 32. Việc làm nào sau đây thể hiện quyền dân chủ gián tiếp của công dân?
A. Viết bài gửi đăng báo.                
B. Chủ hộ gia đình đi bầu Tổ trưởng dân phố.
C. Thông qua đại biểu Hội đồng nhân dân xã gửi kiến nghị lên UBND huyện.
D. Đăng ký phát biểu tại Đại hội Hội nông dân.
Câu 33. Quyền sáng tạo của công dân được pháp luật quy định là
A. quyền sở hữu công nghiệp.
B. quyền được tự do thông tin.
C. quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.
D. quyền tự do phát triển.
Câu 34. Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp chịu trách nhiệm như thế nào trước Nhân dân?

A. Chỉ đại diện và chịu trách  nhiệm trước các đại biểu do dân bầu ra.

B. Đại diện và chịu trách nhiệm trước Nhà nước.

C. Đại diện và chịu trách nhiệm trước giai cấp công nhân.

D. Đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân và chịu trách nhiệm trước Nhân dân.

Câu 35. Mọi công dân đều có quyền học tập không hạn chế được hiểu là
A. có quyền học từ tiểu học, trung học đến đại học, sau đại học.
B. có quyền học từ bậc tiểu học đến trung học cơ sở, trung học phổ thông.
C. chỉ có quyền học một đến hai ngành nghề phù hợp.
D. được học ở tất cả các cấp học, bậc học nhưng phải đạt đến một độ tuổi nhất định.
Câu 36. Vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước thể hiện
A. trong lĩnh vực văn hóa.
B. trong lĩnh vực kinh tế.
C. trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
D. trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Câu 37. Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp căn cứ vào đâu?
A. Uy tín của người đứng đầu doanh nghiệp.
B. Thời gian kinh doanh của doanh nghiệp.
C. Khả năng kinh doanh của doanh nghiệp.
D. Ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh của doanh nghiệp.
Câu 38. Một thanh niên cùng lúc nhận được hai giấy báo, là giấy báo nhập ngũ và giấy báo đi học đại học. Theo quy định của pháp luật, thanh niên đó thực hiện nhiệm vụ nào trước?
A. Tùy vào điều kiện hoàn cảnh gia đình để tự có quyết định phù hợp nhất.
B. Được tạm hoãn gọi nhập ngũ để thực hiện nhiệm vụ học tập.
C. Được bảo lưu kết quả thi đại học để thực hiện nghĩa vụ nhập ngũ.
D. Được thực hiện một lúc hai nhiệm vụ.
Câu 39. Vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước được thể hiện trong lĩnh vực nào?
A. Văn hóa.
B. Kinh tế.
C. Môi trường.
D. Trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Câu 40. Nội dung nào sau đây không phải là vai trò tác động của pháp luật đối với nền kinh tế?
A. Pháp luật tạo ra khung pháp lý cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
B. Pháp luật ghi nhận, đảm bảo quyền tự do kinh doanh, khơi dậy và phát huy mọi tiềm năng trong xã hội.
C. Thông qua các quy định về thuế, pháp luật khuyến khích các hoạt động kinh doanh có lợi cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
D. Pháp luật bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của mọi công dân.
---------- Hết ----------
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MA TRẬN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017

Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN


	Chủ đề
	Tổng
	Mức độ tư duy


	Ghi chú

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng cấp độ thấp
	Vận dụng cấp độ cao
	

	1. Pháp luật và đời sống.
	3
	1
	2
	
	
	

	2. Thực hiện pháp luật.
	6
	2
	2
	2
	
	

	3. Công dân bình đẳng trước pháp luật.
	2
	1
	
	
	1
	

	4. Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội.
	6
	2
	4
	
	1
	

	5. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.
	4
	1
	2
	1
	
	

	6. Công dân với các quyền tự do cơ bản.
	5
	1
	1
	2
	1
	

	7. Công dân với các quyền dân chủ.
	5
	3
	1
	1
	
	

	8. Pháp luật với sự phát triển của công dân.
	3
	2
	1
	
	
	

	9. Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước.
	5
	3
	1
	
	1
	

	Tổng
	40
	16
	14
	6
	4
	

	%
	100
	40
	35
	15
	10
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017

Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN


	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10

	C
	A
	A
	B
	D
	A
	B
	B
	C
	D

	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15
	Câu 16
	Câu 17
	Câu 18
	Câu 19
	Câu 20

	A
	A
	C
	D
	C
	A
	D
	C
	A
	B

	Câu 21
	Câu 22
	Câu 23
	Câu 24
	Câu 25
	Câu 26
	Câu 27
	Câu 28
	Câu 29
	Câu 30

	C
	C
	D
	C
	D
	C
	B
	A
	B
	B

	Câu 31
	Câu 32
	Câu 33
	Câu 34
	Câu 35
	Câu 36
	Câu 37
	Câu 38
	Câu 39
	Câu 40

	C
	C
	A
	D
	A
	D
	D
	C
	D
	D
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BẢNG THỨ TỰ CÁC CÂU HỎI THEO TỪNG MỨC ĐỘ TƯ DUY

Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN


	TT
	Mức độ tư duy
	Gồm các cấu

	1
	Nhận biết
	1, 6, 8, 10, 13, 14, 20, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 40.

	2
	Thông hiểu
	2, 3, 5, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 34, 35, 39.

	3
	Vận dụng cấp độ thấp
	4, 9, 22, 23, 27, 32.

	4
	Vận dụng cấp độ cao
	11, 12, 26, 38.
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